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Card 01 Card 01

ngữ pháp ngữ pháp grammar

Card 05 Card 05

kiểm tra to testkiểm tra

Card 04Card 04

Card 03Card 03

Card 02Card 02

1. ngữ pháp tiếng Việt Vietnamese grammar
2. lỗi ngữ pháp grammatical error
3. ôn ngữ pháp to review grammar
4. ôn ngữ pháp và từ to review grammar and vocabulary

1. ngữ pháp tiếng Việt
2. lỗi ngữ pháp
3. ôn ngữ pháp
4. ôn ngữ pháp và từ

1. bài kiểm tra a test / quiz
2. làm bài kiểm tra môn toán to take a test / quiz in math
3. làm bài kiểm tra tốt to do well on the test / quiz
4. làm bài kiểm tra không tốt not to do well on the test / quiz

1. bài kiểm tra
2. làm bài kiểm tra môn toán
3. làm bài kiểm tra tốt
4. làm bài kiểm tra không tốt

1. đi học buổi sáng to come to class / have class in the morning
2. đi học buổi chiều to come to class / have class in the afternoon
3. đi học đúng giờ to come to class on time
4. đi học muộn to be late for class

đi học to come to class

1. đi học buổi sáng
2. đi học buổi chiều
3. đi học đúng giờ
4. đi học muộn

đi học

1. vắng mặt giờ học hôm qua to be absent from yesterday’s class
2. vắng mặt giờ học hôm nay to be absent from today’s class
3. không ai vắng mặt nobody is absent

vắng mặt to be absent from

1. vắng mặt giờ học hôm qua
2. vắng mặt giờ học hôm nay
3. không ai vắng mặt

vắng mặt

giờ học class period

1. giờ học đầu tiên first class period
2.  giờ học đầu tiên của học kì một first class period of the first 

semester
3.  giờ học cuối cùng của học kì hai last class period of the 

second semester

1. giờ học đầu tiên
2. giờ học đầu tiên của học kì một
3. giờ học cuối cùng của học kì hai

giờ học
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Card 06

Card 07

Card 08

Card 09

Card 10

Card 06

Card 07

Card 08

Card 09

Card 10

quên to forget

thời khoá biểu schedule

cổ old (being of great historical value)

một trong những one of

nghiên cứu to do research

1. quên nhiều từ to forget a lot of vocabulary
2. quên [không] làm bài tập về nhà to forget to do homework
3. quên [không] ghi tên to forget to write down one’s name
4. quên [không] đóng cửa to forget to close the door

1. thời khoá biểu học kì một schedule for the first semester
2.  thời khoá biểu môn tiếng Việt schedule for Vietnamese 

class / course
3. chưa có thời khoá biểu not to have yet the schedule

1. thành phố cổ old city
2. trường đại học cổ old university
3. ngôi nhà cổ old building
4. bức tranh cổ old painting

1. một trong những thành phố lớn one of the large cities
2.  một trong những trường đại học đầu tiên one of the first 

universities
3. một trong những môn khó one of the difficult courses
4.  một trong những bức tranh nổi tiếng one of the famous 

paintings

1. nghiên cứu văn học Mỹ to do research on American literature
2.  nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt to do research on 

Vietnamese grammar
3.  nghiên cứu lịch sử châu Âu to do research on European 

history
4. trung tâm nghiên cứu research center

1. quên nhiều từ
2. quên [không] làm bài tập về nhà
3. quên [không] ghi tên
4. quên [không] đóng cửa

1. thời khoá biểu học kì một
2. thời khoá biểu môn tiếng Việt
3. chưa có thời khoá biểu

1. thành phố cổ
2. trường đại học cổ
3. ngôi nhà cổ
4. bức tranh cổ

1. một trong những thành phố lớn
2. một trong những trường đại học đầu tiên
3. một trong những môn khó
4. một trong những bức tranh nổi tiếng

1. nghiên cứu văn học Mỹ
2. nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt
3. nghiên cứu lịch sử châu Âu
4. trung tâm nghiên cứu

quên

thời khoá biểu

cổ

một trong những

nghiên cứu
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Card 14Card 14

Card 13

Card 12

Card 13

Card 12

Card 11Card 11

thành lập to found / establish

nói chuyện to talk / converse

chữa to fix / correct

vui to have / be fun, be enjoyable

1. thành lập trung tâm nghiên cứu to establish a research center
2. thành lập trường đại học to found a university
3. thành lập công ti to found a company
4.  thành lập thư viện trường đại học to establish a university 

library

1. nói chuyện với bạn to talk with a friend
2. nói chuyện với bạn cùng lớp to talk with classmates
3.  nói chuyện về văn học Việt Nam to (give a) talk on 

Vietnamese literature

1. chữa xe đạp to fix a bicycle
2. chữa xe ô tô to fix a car
3. chữa máy vi tính to fix a computer
4. chữa lỗi ngữ pháp to correct grammatical errors

1. giờ học vui enjoyable class meeting
2. bộ phim vui a funny movie
3. nghỉ đông vui an enjoyable winter break
4.  Rất vui được làm quen với chị. Very nice meeting you 

(speaking to a female person).

1. thành lập trung tâm nghiên cứu
2. thành lập trường đại học
3. thành lập công ti
4. thành lập thư viện trường đại học

1. nói chuyện với bạn
2. nói chuyện với bạn cùng lớp
3. nói chuyện về văn học Việt Nam

1. chữa xe đạp
2. chữa xe ô tô
3. chữa máy vi tính
4. chữa lỗi ngữ pháp

1. giờ học vui
2. bộ phim vui
3. nghỉ đông vui
4. Rất vui được làm quen với chị.

thành lập

nói chuyện

chữa

vui


